DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG VIÊN
Tham gia “Giải thể thao cán bộ, viên chức và người lao động ĐHTN năm 2019”
MÔN: BÓNG ĐÁ NAM

Đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm
Đăng ký mầu áo: Vàng
Điện thoại liên hệ: 0982970929

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số áo
	Chức vụ trong đội
	Ghi chú

	1
	Trần Hải Đăng
	1987
	
	Đội phó
	

	2
	Nguyễn Tuấn Hùng
	1980
	
	
	

	3
	Trịnh Quang Huy
	1984
	
	
	

	4
	Phạm Đức Chính
	1988
	
	
	

	5
	Trương Bách Kiên
	1990
	
	
	

	6
	Bùi Minh Tuấn
	1985
	
	Đội trưởng
	

	7
	Dương Hồng Việt
	1986
	
	
	

	8
	Phạm Quốc Toán
	1984
	
	
	

	9
	Từ Trung Kiên
	1982
	
	
	

	10
	Hà Việt Long
	1982
	
	
	

	11
	Nguyễn Khánh Quang
	1984
	
	
	

	12
	Trần Minh Khương
	1986
	
	
	



                                                         












		
	



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG VIÊN
 Tham gia “Giải thể thao cán bộ, viên chức và người lao động ĐHTN năm 2019”
MÔN: BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ

Đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm
Đăng ký mầu áo: Vàng
Điện thoại liên hệ: 0982970929

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số áo
	Chức vụ trong đội
	Ghi chú

	1
	Dương Thu Huyền
	1991
	
	Đội phó
	

	2
	Đặng Thị Hòa
	1983
	
	
	

	3
	Hà Kiều Trang
	1990
	
	Đội trưởng
	

	4
	Phạm Thị Hồng
	1984
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Duyên
	1987
	
	
	

	6
	Chu Thị Tuyết
	1991
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Huyền
	1984
	
	
	

	8
	Bế Bích Đào
	1986
	
	
	

	9
	Phạm Tùng Hương
	1990
	
	
	

	10
	Dương Thị Bích
	1993
	
	
	



                                                     



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG VIÊN
 Tham gia “Giải thể thao cán bộ, viên chức và người lao động ĐHTN năm 2019”
MÔN: CẦU LÔNG

Đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm
Đăng ký mầu áo: Vàng
Điện thoại liên hệ: 0982970929

I. Giải phong trào
1. Đôi nam
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đội trưởng
	Lứa tuổi
	Ghi chú

	1
	Dương Thế Phùng
	1960
	
	>46
	

	
	Trần Công Quân
	1965
	
	
	

	2
	Nguyễn Đức Nhuận
	1974
	
	35-45
	

	
	Nguyễn Thái Hùng
	1974
	
	
	


2. Đôi nữ:
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đội trưởng
	Lứa tuổi
	Ghi chú

	1
	Dương Thị Ninh
	1965
	x
	>46 tuổi
	

	
	Lương Thị Kim Oanh
	1965
	
	
	


3. Đôi nam nữ:
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đội trưởng
	Lứa tuổi
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Việt Hưng
	1982
	x
	35-45
	

	
	Đỗ Ngọc Quyên
	1974
	
	
	


II. Giải lãnh đạo
1. Đôi nam
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đội trưởng
	Lứa tuổi
	Ghi chú

	1
	Lê Sỹ Lợi
	1962
	x
	>50
	

	
	Nguyễn Thế Hùng
	1967
	
	
	


                                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG VIÊN
 Tham gia “Giải thể thao cán bộ, viên chức và người lao động ĐHTN năm 2019”
MÔN: BÓNG BÀN

I. Giải phong trào
1. Đôi nam (2 lứa tuổi: từ 45 tuổi trở xuống và 46 tuổi trở lên)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đội trưởng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Chí Hiểu
	
	x
	<45 tuổi

	
	Nguyễn Thế Giới
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Mạn
	
	x
	>46 tuổi

	
	Hà Quang Trung
	
	
	




3. Đôi nam nữ (2 lứa tuổi: từ 45 tuổi trở xuống và 46 tuổi trở lên)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đội trưởng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thu Phương
	
	
	<45 tuổi

	
	Hà Minh Tuấn
	
	x
	



	
	     




